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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 28/5/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1249
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	2 
	4505
	Lê Văn Tư
	Lý Trạch, Bố Trạch

	3 
	4504
	Phan Thị Hoa
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	4 
	4503
	Đàm Văn Định
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	5 
	4502
	Nguyễn Đình Thắng
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	6 
	4501
	Hoàng Quốc Khánh
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	7 
	4488
	Nguyễn Mạnh Quý
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	8 
	4489
	Đinh Thị Lệ Lê
	Quy Đạt, Minh Hóa

	9 
	4490
	Phan Văn Thế
	Đức Trạch, Bố Trạch

	10 
	4491
	Lê Thị Nhung
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	11 
	4492
	Nguyễn Quốc Đại
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	12 
	4493
	Nguyễn Thị Hương Mơ
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	13 
	4494
	Trần Hồng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	14 
	4495
	Lê Thị Hồng Nhiên
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	15 
	4496
	Phạm Văn Dũng
	Quảng Trung, Ba Đồn

	16 
	4497
	Lê Thanh Tùng
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	17 
	4498
	Đoàn Văn Diên
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	18 
	4499
	Võ Văn Vũ
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	19 
	4500
	Nguyễn Quốc Huy
	Quảng Phong, Ba Đồn

	20 
	4511
	Trần Trung Minh Trí
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	21 
	4515
	Đinh Xuân Lục
	Đồng Hải, Đồng Hới

	22 
	4516
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	23 
	4518
	Lê Văn Thanh
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	24 
	4512
	Nguyễn Thị Hoàng
	Việt Trung, Bố Trạch

	25 
	4513
	Dương Thị Hà
	Việt Trung, Bố Trạch

	26 
	4514
	Nguyễn Phong Chiến
	An Ninh, Quảng Ninh

	27 
	4506
	Trương Văn Thiết
	An Ninh, Quảng Ninh

	28 
	4507
	Nguyễn Tuấn Nam
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	29 
	4508
	Phạm Đại Đồng
	Hải Phú, Bố Trạch

	30 
	4400
	Hoàng Quốc Toản
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	31 
	4509
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	32 
	4510
	Phạm Văn Thái
	Quảng Phú, Quảng Trạch


